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GIÁ TRỊ KINH THỦ LĂNG NGHIÊM   

QUA BẢN DỊCH VÀ GIỚI THIỆU CỦA CƯ SĨ TÂM MINH  

LÊ ĐÌNH THÁM 

Tóm tắt: Lê Đình Thám (1897-1969) - người con ưu tú của 

Quảng Nam với pháp danh Cư sĩ Tâm Minh, đã góp phần 

xây dựng và phát triển Hội An Nam Phật học cũng như Phật 

học Việt Nam thành một phong trào hoạt động học thuật 

chuyên sâu trong Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Việt 

Nam. Ông được giới Phật giáo Việt Nam tôn vinh như “một 

vị Pháp sư - Cư sĩ vừa Tông thông vừa Thuyết thông”. Công 

trình nổi bật nhất của ông là Kinh Thủ Lăng Nghiêm được in 

nhiều số trên Nguyệt san Viên Âm. Hơn nữa, Kinh Thủ Lăng 

Nghiêm mà Cư sĩ Tâm Minh biên dịch và giới thiệu giúp 

hiểu được nhiều nội dung triết học phức tạp nhất của Phật 

giáo Bắc truyền. Từ đó có thể khẳng định Phật giáo đã có 

đóng góp đặc biệt cho triết học phương Đông cũng như cho 

tư duy của nhân loại. 

Từ khóa: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám; Triết học Phật 

giáo; Phật học; Nhất thừa; Kinh Thủ Lăng Nghiêm. 

Dẫn nhập 

Lê Đình Thám (1897-1967) với Pháp danh Cư sĩ Tâm Minh đã 

góp công đầu trong xây dựng, phát triển Hội An Nam Phật học 

(ANPH) và Phật học Việt Nam (PHVN) dẫn đầu về tư tưởng học 

thuật trong Phong trào Chấn hưng Phật giáo (CHPG) ở Việt Nam1. 

Ông còn để lại sự nghiệp đồ sộ về Phật học và triết học Phật giáo. 

Qua những chủ đề Phật học và triết học Phật giáo được Cư sĩ Tâm 
                                                
 Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 
Ngày nhận bài: 05/8/2019; Ngày biên tập: 12/8/2019; Duyệt đăng: 21/8/2019. 
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Minh trình bày trong các bài giảng pháp, các luận giảng kinh điển, 

cũng như các biên dịch kinh điển của ông2, có thể nhìn thấy vóc 

dáng của nhân vật này. Công trình nổi bật nhất của ông là Kinh Thủ 

Lăng Nghiêm (Kinh TLN) được ông dày công hoàn thiện liên tục 

suốt 29 năm (1932-1961) nhằm đóng góp cho Phật học Việt Nam 

về Mật tông từ góc nhìn kết hợp cả Thiền tông và Tịnh Độ tông. 

Tên đầy đủ của Kinh Thủ Lăng Nghiêm là Kinh Đại Phật Đỉnh, 

Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, 

Thủ Lăng Nghiêm. Tên gọi tắt là Thủ Lăng Nghiêm 3  (pl. 

Shurangama sutta; sa. Śūraṃgama-samādhi-sūtra). Đây là một 

trong những kinh điển căn bản ở đỉnh cao triết học - tôn giáo của 

Phật giáo Bắc truyền. Ở cuối chương III còn nêu ra 5 tên gọi khác 

mà Phật đặt ra và giải thích  nghĩa từng tên đó cho bộ kinh này4.  

Kinh TLN được Cư sĩ Tâm Minh dành nhiều thời gian và tâm 

huyết để biên dịch, chú giải cũng như truyền bá qua các buổi giảng 

kinh điển tại các chùa cũng như tại hội ANPH. Sau đó, Kinh TLN 

còn được ông đăng nhiều số trên Nguyệt San Viên Âm. Bản thảo 

Kinh TLN được ông tiếp tục hoàn thiện và xuất bản năm 1961 tại 

chùa Quán Sứ, như một bộ kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh 

bằng Quốc văn5. Đây là một bộ kinh hàm chứa nội dung triết học 

căn bản của Phật giáo Bắc truyền, gồm cả tư tưởng Nhất thừa 

(thống hợp tất cả các thừa, tất cả các tông), có thể giúp hiểu rõ hơn 

những vướng mắc của phân tông, phân phái, phân trình độ giác ngộ 

trong một chỉnh thể Phật giáo6. Thậm chí nhiều nhà Phật học đã 

đẩy giá trị của Kinh TLN tới mức quyết định sự sống còn của Phật 

giáo: “… Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan 

trọng nhất là kinh “Lăng-nghiêm”: Nơi nào có kinh Lăng-nghiêm là 

nơi ấy Chính pháp trụ thế. Nếu kinh “Lăng-nghiêm” không còn nữa, 

thì thời mạt pháp đến rồi vậy”7. 

Kinh TLN do Cư sĩ Tâm Minh biên dịch theo bản tiếng Hán8 

gồm 10 quyển9. Ngoài phần Tiểu sử Cư sĩ Tâm Minh, Lời nói đầu, 

Kinh TLN gồm 25 Mục, được chia thành 3 phần với 6 chương: Tựa 

(gồm 2 chương); Chính tông (gồm 4 chương) và phần Lưu thông 
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(gồm 2 chương). Bài viết này xin bám theo Lời nói đầu và Chính 

tông để phân tích tư tưởng triết học Phật giáo Bắc truyền mà Cư sĩ 

Tâm Minh đã chuyển tải qua bản dịch này10. 

(1) Lời nói đầu 

Lời nói đầu thực sự đã là một chuyên luận triết học Phật giáo 

Bắc truyền của Cư sĩ Tâm Minh11. Phần này đã khái quát một cách 

căn bản nội dung cốt lõi của Kinh TLN, mà theo cấu trúc triết học 

phương Tây hiện đại thì đó chính là các vấn đề về Bản thể luận, 

Nhận thức luận và Nhân sinh quan của Phật giáo. Cho phép tôi tạm 

mượn cách chia vấn đề của triết học phương Tây để phân tích và 

đánh giá tư tưởng triết học của Kinh TLN qua Lời nói đầu của Cư sĩ 

Tâm Minh, và cũng qua cách chia vấn đề này để làm rõ hơn đóng 

góp của triết học Phật giáo trong so sánh triết học Đông - Tây.    

Cư sĩ Tâm minh đã khái quát rõ quan điểm của Kinh TLN về 

Bản thể tối hậu, đó là Duyên khởi (Pl: Paticca samuppada; Anh: 

Dependent Origination), tức bản thể chung nhất, phổ quát nhất của 

vũ trụ và vạn vật. Bản thể đó không thể là cái đứng im, hay cái gọi 

tên được, khi “tất cả sự vật đều chuyển biến không ngừng” (vô 

thường). Theo cách diễn đạt của triết học biện chứng của Hegel, đó 

là “Cái đang vừa là Nó vừa trở thành cái khác Nó song vẫn là Nó”. 

Kinh TLN phải tạm mượn rất nhiều thuật ngữ để diễn đạt Bản thể 

Duyên khởi, như: Pháp giới tính, Tính bản nhiên, hay “… gọi là 

tính chân-như, là thật-tướng, là Phật-tính, là Như-lai-tạng-tính, là 

pháp-tính, là tâm-tính, vân, vân…”12. Nhưng ngay lập tức Cư sĩ 

Tâm Minh Lê Đình Thám cảnh báo cái bẫy của định nghĩa bằng 

các khái niệm rằng: “Tính ấy bình-đẳng, không thật có sinh, có 

diệt, có người, có mình, có tâm, có cảnh, có thời-gian, có không 

gian; không thấp, không cao, không mê, không ngộ; tính ấy duyên 

khởi ra tất cả sự vật, không có ngăn-ngại, đồng thời cũng tức là 

bản tính của tất cả sự vật, không hề thay đổi”13. Khái niệm Duyên 

khởi của Phật giáo cho khả năng chộp được một Bản thể sống động, 

đằng sau mọi hình tướng, danh sắc đang trong quan hệ, đang trong 

tương tác vô tận, gồm cả vật chất và tinh thần, cả hữu sinh và vô 
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sinh...14, mà triết học phương Tây khi phân định rạch ròi Duy Vật 

hoặc là Duy Tâm thì đánh mất cái sống động đó.  

Bản thể luận Duyên khởi của Phật giáo không rơi vào bẫy thái 

cực Vật-Tâm, Có-Không (tức là cái bẫy lôgic của tư duy nhị phân) 

như hầu hết các hệ thống triết học phương Tây. Đây là vấn đề khó 

nắm bắt nhất của triết học nói chung (của nhân loại đến nay). Đó là 

coi chính Tương tác, Quan hệ đang trong sống động của toàn thể 

vũ trụ là Bản thể. Cũng chính là cái mà Kinh TLN tạm gọi bằng rất 

nhiều tên, còn trong kinh điển Phật dùng khái niệm Duyên khởi, và 

Thiền tông tạm gọi là Tính Không. Phật giáo khẳng định không thể 

gọi đích tên được vì Bản thể đó là cái luôn sống động, ở đằng sau 

mọi hình tướng. Vì hình tướng, ngôn ngữ chỉ là sự quy định cụ thể 

nên không phản ánh được toàn diện và chân thực biện chứng 

Tương tác và Quan hệ “trùng trùng” của bản thể sống động. Có thể 

nói, Bản thể luận Duyên khởi của Phật giáo đã mở ra một cách tiếp 

cận Trung đạo rất độc đáo cho l ý luận về Bản thể phổ quát của 

nhân loại.  

Trong Lời nói đầu, Cư sĩ Tâm Minh cũng nêu rõ quy luật vận 

động của Bản thể Duyên khởi đó là luật Nhân Quả là “quy-luật 

bản-nhiên” tự nó chứ không phải là Nhân quả Định mệnh, hay do 

thần thánh nào quyết định. Vạn vật tự “ảnh hưởng dây chuyền”, 

“nghĩa là một sự vật duyên tất cả sự vật, tất cả sự vật duyên một sự 

vật, trong một có tất cả, trong tất cả có một, một tức là tất cả, tất cả 

tức là một”15. Ông lấy ví dụ huyền ảo nhưng có thể chứng minh 

được về mối liên hệ giữa cá biệt và phổ quát bằng hình ảnh “con cá 

nhỏ vẫy đuôi, tuy rung động rất ít, nhưng nếu có khả năng đo lường 

chính xác, thì cũng có thể thấy ảnh hưởng cùng khắp bốn bể”16.   

Kinh TLN đã dùng phép phủ định của phủ định đặc trưng của 

Phật giáo để định nghĩa Bản thể sống động ấy: “… không thật có 

sinh, có diệt, có người, có mình, có tâm, có cảnh, có thời gian, có 

không gian; không thấp, không cao, không mê, không ngộ; ... 

không có ngăn ngại; đồng thời cũng tức là bản tính của tất cả sự 

vật;... không hề thay đổi”17. Tại đây, tư tưởng Phật giáo trong Kinh 
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TLN có tầm nhìn Toàn thể luận (Wholism/Totalism) khi định nghĩa 

Bản thể Duyên khởi vừa phổ quát nhất, vừa cụ thể nhất: “... nghĩa là 

một sự vật duyên tất cả sự vật, tất cả sự vật duyên một sự vật, trong 

một có tất cả, trong tất cả có một, một tức là tất cả, tất cả tức là 

một”18… Đây là điều mà nhiều triết gia và khoa học gia phương 

Tây đang nhận ra và đánh giá triết học Phật giáo không chỉ độc đáo 

về cách tiếp cận, mà theo đó có thể bổ sung cho “lâu đài triết học 

phương Tây” cả về nhận thức luận và nhân sinh quan19.     

Theo Kinh TLN, Cư sĩ Tâm Minh cho thấy quy luật vận động 

của Bản thể “Duyên khởi” chính là luật Nhân-Quả tự thân rất linh 

hoạt, đa dạng, phức tạp và tinh tế, chứ không phải là Định mệnh: 

“Vật chất có nhân quả của vật chất, tâm thức có nhân quả của tâm 

thức”... Và với con người, nhân quả tâm thức vô cùng quan trọng 

đối với con đường tới đích Giải thoát hoặc Luân hồi. Có thể nói 

Bản thể luận Duyên khởi này là nền tảng quyết định các học thuyết 

về Nhận thức luận Nội quán, Giải thoát Vô Ngã (có tính 

giảm/giải/giản thần quyền), Đạo đức “tự tâm” (Phật tại tâm), và 

thực hành tu dưỡng Thiền định của toàn bộ Phật giáo.  

Cư sĩ Tâm Minh đã thấy được Nhận thức luận trong Kinh TLN 

không tách rời mục đích Giải thoát Phật giáo: “Chỉ có kinh Thủ 

Lăng Nghiêm là nói rõ ràng công đức của sáu căn, đủ để y chứng”20, 

vì con đường nắm bắt chân lý cũng tức là con đường công đức để tới 

Giác ngộ. Phù hợp với Bản thể Duyên khởi nên con đường nhận 

thức chân lý tối hậu không phải là hướng ra ngoài để phân tích, so 

sánh, mà là nội quán để chứng nhập, “nhập một với Pháp giới tính”, 

“không gì ra ngoài Pháp giới tính... ”21. Cư sĩ Tâm Minh phân tích 

thêm, Pháp giới tính (tức cái bản thể) ở các loài được coi là Phật tính 

vốn có, nhưng chỉ riêng loài người mới có khả năng tự giác chứng 

ngộ được Pháp giới tính (Phật tính) của chính mình qua tu luyện. 

Bản thể luận, Nhận thức luận và Giải thoát luận luôn không tách rời 

vì “... Phật thường dạy người đời tu chứng Pháp giới tính nơi tự tâm 

mình và gọi Pháp giới tính đó là Tâm tính”, tức là chúng đồng một 

thể, nên “... khi chứng ngộ được Tâm tính rồi thì cả tâm riêng cũng 
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không còn nữa”; vì “chứng ngộ trí tuệ Phật, nghĩa là chứng ngộ Pháp 

giới tính” nên “khi chứng-ngộ được tâm-tính rồi thì cả tâm riêng 

cũng không còn nữa”, (tức đạt tới Giải thoát - Vô ngã).  

Cư sĩ Tâm Minh nêu nguyên do ra đời của Kinh là vì chúng sinh 

hiện nay: “Kinh TLN là một kinh Đại thừa,... rất thích hợp với căn 

cơ hiện nay”22. Song vì trình độ chứng ngộ trí tuệ Phật của chúng 

sinh rất khác nhau, nên “… pháp của Phật, khi thấp, khi cao, khi 

quyền, khi thật, khác nhau”... “nhằm mục-đích chỉ-bày cho chúng-

sinh chứng-ngộ trí-tuệ của Phật, nghĩa là chứng-ngộ Pháp-giới-

tính...”23. 

(2) Phần chính tông 

Phần chính tông (gồm 4 chương) trình bày tư tưởng triết học - 

tôn giáo qua nhiều vấn đề Phật học của Phật giáo Bắc truyền.   

Chương I. Chỉ Ngay Chỗ Viên Ngộ (gồm 12 mục) phân tích 

những vấn đề còn gây tranh luận hoặc hiểu nhầm, từ Bản thể luận 

đến Nhận thức luận và Giải thoát luận. Trước tiên, Kinh TLN khẳng 

định Thường trụ Chân Tâm là bản thể vốn có ở mỗi người một cách 

bình đẳng, nhưng do “vọng tưởng” (vô minh) che lấp, vì vậy để tới 

Giác ngộ, Giải thoát mỗi người phải tự quay trở lại với “minh Tâm” 

vốn có của chính mình bằng cách thoát bỏ “vọng tưởng” trên con 

đường tu hành thì sẽ vào được “Đạo vô thượng Bồ đề”.  

Mục 1 - Gạn hỏi Cái Tâm nêu lại sự phân tích rõ ràng của Đức 

Phật về bản thể trong tương tác, trong quan hệ sống động: theo 

nguyên lý Duyên khởi, Vô ngã, Vô thường thì Bản thể Thường trụ 

Chân Tâm không phải là thân xác hay tinh thần trôi lăn trong quy 

luật sinh tử và luân hồi. Cho nên không thể Chấp Tâm ở trong thân 

hay Chấp tâm ở ngoài thân, hoặc gắn với các giác quan Chấp tâm 

núp sau con mắt, thậm chí rơi vào lập luận Có-Không khi Chấp 

tâm không dính dáng vào đâu tất cả. 

Mục 2 - Chỉ rõ Tính Thấy tập trung phân tích quan hệ “Tính” 

và “Cái” để chỉ rõ sai lầm (mê) hay mắc phải là không phân biệt 

được “Tính thấy” khác “Cái thấy”24. Cái thấy chỉ là tương đối, tạm 
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thời (gọi là Tâm phan duyên) vì nương chấp vào sắc tướng và qua 

các giác quan, tri giác, kinh nghiệm và lý luận, cũng như các luận 

thuyết… Chúng đều vô thường, cho nên, vì không thể biết được 

“tâm-tính yên-lặng thường-trụ” (tức “bản-thể hư-không”) vốn tự 

bình đẳng nên “bỏ mất chân-tính” và “tưởng vật là Ta/Ngã”. “Tính 

Thấy không sinh không diệt” nhưng không thể định nghĩa hoặc 

nương vào cái khác để biết, vì Nó luôn trong quan hệ tương tác 

giữa chủ thể nhận thức (Ta; Căn) với đối tượng nhận thức (Vật; 

Trần). Từ đó, Phật còn cảnh báo nguy hiểm bởi nhận thức mê lầm 

ngay trong hàng xuất gia khi cho rằng “không cần phải tu, ... đức 

Như-lai sẽ ban cho phép Tam-muội”. 

 Các Mục 3 - Phật nêu ra Tính Thấy ra ngoài các nghĩa “Thị” 

(cái thấy) và “Phi Thị” (ngoài cái thấy), Mục 4 - Phá những 

Thuyết Nhân Duyên, Tự Nhiên để bày tỏ sự thật nhận thấy Tính 

Thấy, và Mục 5- Chỉ ra cái nhận thức sai lầm để bày tỏ Thể Tính 

Chân Thật cùng tập trung phân tích rõ “Tính Thấy” nằm ngoài 

đúng-sai, ngoài Thấy và không Thấy, tức không nương vào hình 

tướng, hiện tượng, kinh nghiệm. Cho nên không thể mượn hiện 

tượng để chỉ ra được Nó. Song “Tính thấy” có thể tỏ ngộ được bằng 

cách vượt bỏ “vọng chấp” vào mọi “danh, tướng” theo cách phủ định 

của phủ định: “Nên biết tính-thấy như vậy, không phải nhân, không 

phải duyên, không phải tự-nhiên, cũng không phải không tự-nhiên, 

không có nghĩa “không phải” hay “không không phải”, không có 

nghĩa “tức là” hay “không tức là”, rời hết tất-cả các tướng, tức là 

tất-cả sự vật”... thì “Bản tâm thanh tịnh” sẽ tự tỏ ngộ.  

Mục 6 - Tóm thu Bốn khoa và Bảy đại về Như Lai tạng để 

phát khởi chỗ Chân ngộ (gồm 7 đoạn) diễn đạt quan niệm về “Ngũ 

uẩn” tạo nên con người với 6 cơ quan nhận thức (6 Căn) cũng chỉ là 

tạm thời (vô thường), và thế giới bên ngoài (6 Trần) cũng là vô 

thường (ảo, giả)... Theo đó, khi chúng tương tác với nhau không thể 

cho khả năng nắm bắt được nhận thức chân thực, hay nắm bắt được 

chân lý tuyệt đối (Bản thể, Chân như, Thường trụ chân Tâm). Ở 

đây, Đức Phật chia trình độ nhận thức chân lý ra thành hai mức: 1) 



Hoàng Thị Thơ. Giá trị Kinh Thủ Lăng Nghiêm qua bản dịch…                  43 

 

Hý luận thế gian (chân lý tương đối) và 2) Đệ nhất nghĩa đế (chân 

lý tuyệt đối). Tại đây, Phật còn cảnh báo khuynh hướng sa vào hý 

luận sẽ càng bị ràng buộc bởi Ngã mạn và không thể ra khỏi luân 

hồi đau khổ. Ở đoạn thứ 6, Phật đã khẳng định lại quan điểm Trung 

đạo về các cặp khái niệm lớn nhất (Có-Không, Hữu-Vô) của Phật 

giáo: “trong Như-lai-tạng, tính sắc là chân-không, tính không là 

chân-sắc, bản-nhiên thanh-tịnh, cùng khắp pháp-giới” và từ đó 

khẳng định rõ ý thức thông thường không thể nắm bắt được chân lý 

tối hậu: “theo tâm chúng-sinh, đáp-ứng với lượng hay-biết, theo 

nghiệp mà phát-hiện... đều là những so-đo phân-biệt của ý-thức, chỉ 

có lời nói, toàn không có nghĩa chân-thật”.     

Đây là vấn đề Tính tương đối của nhận thức, mà không hệ thống 

triết học nào bỏ qua với rất nhiều quan điểm khác nhau. Phật giáo 

đóng góp phương pháp nhận thức “Trung đạo” (biện chứng phủ định 

của phủ định) để giác ngộ được Bản thể “Tính Không”, mà sau này 

Long Thọ đã khái quát thành công thức “Bát Bất” trong Trung 

Quán Luận nổi tiếng của triết học Phật giáo Đại thừa. Tức là không 

rơi vào các thái cực của Có-Không, Sắc-Không, Hữu-Vô, thật-giả, 

tốt-xấu..., mà là trực tiếp ngay trong tương tác, quan hệ giữa các 

thái cực đó, khi vượt bỏ được sắc tướng sẽ trực ngộ được Chân như.  

Mục 7 - Chỉ rõ sự tiếp-tục giả dối sinh ra các “Đại” không 

ngăn ngại lẫn nhau lại tiếp tục giải các nan đề về mối quan hệ bản 

thể và nhận thức của Phật giáo nguyên thủy cũng như các bộ phái 

và Phật giáo Bắc tông qua chủ đề “Ngã không, Pháp hữu” hay 

“Ngã, Pháp câu không (nhân không pháp không)”. Phần này giải 

thích “nếu như hết thảy các thứ căn, trần, ấm, xứ, giới, vân vân… 

trong thế-gian, đều là tính thanh-tịnh bản-nhiên Như-lai-tạng (Tính 

Không), thì làm sao bỗng-nhiên lại sinh ra các tướng hữu-vi như 

núi, sông, đất liền, thứ lớp dời-đổi, trước sau quanh-lộn...” và nêu 

thực chất “hư-không là đồng, thế-giới là khác; cái không đồng, 

không khác kia, thật là pháp hữu-vi” chứ không phải pháp vô vi. Cả 

thế giới sinh động (với tất cả các Đại) và hư không (Không Đại) chỉ 

là đang trong hai thái cực của cái Toàn thể.  
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Mục 8 - Chỉ tính Diệu minh hợp về Như Lai tạng, rời cả hai 

nghĩa “Phi (không là) và “Tức” (tức là) và Mục 9 - Chỉ Mê 

Vọng không có nhân, hết mê tức là Bồ Đề là phần Phật vận dụng 

Nhân minh luận để phân tích hạn chế (tương đối, giả, không chân 

thực) của nhận thức nhị phân (lôgic hình thức của nhận thức thông 

thường) và khẳng định con đường nhận thức Trung Đạo phải là vừa 

là “phi” tất-cả, vừa là “tức” tất-cả... đến khi không còn phân biệt 

Mê, Vọng và Bồ Đề thì “Giác - tính vốn cùng khắp”. Tới đó sẽ hiểu 

“mười hai bộ kinh của thập phương Như-lai, như cát sông Hằng, 

cũng chỉ càng thêm hý-luận”, càng phân tích càng rơi vào hý luận 

chứ không tới giải thoát. 

Mục 10 - Lại phá xích Nhân-Duyên, tự-nhiên và trách chỉ 

biết nghe nhiều và Mục 11 - Chỉ nghĩa quyết-định là những phần 

trình bày của Phật về xu hướng phát triển từ Nguyên thủy (Thanh 

văn, Duyên giác) sang Bắc truyền (Bồ Tát, Phật), và tiếp tục dẹp bỏ 

phân biệt sẽ tới Nhất thừa tương đương với “đường tu hành nhiệm 

mầu của Pháp vô thượng thừa”. Ở đây, Phật nêu rõ “Ngũ trược” (5 

cái chấp sai) của người chưa giác ngộ25 và đó là gốc rễ của vô minh 

và luân hổi trong khổ đau. Khi bỏ được hết các gốc rễ đó thì sẽ vào 

tự giải thoát khỏi cái “Thế giới” do Căn, Trần với vô vàn “công 

năng” được nhân lên bởi 3 Thế (quá khứ, hiện tại, vị lai), và nhân 

tiếp bởi 10 Giới (Đông, Tây, Nam, Bắc và các phương, các hướng). 

Từ đó, Phật chỉ ra con đường hướng nội “ngược dòng hư-vọng” 

làm cho từng căn trở về thanh tịnh... để “trở về nơi bản-giác”, tức 

“phục vào bên trong, phục trở về tính bản-chân” “thì năm chỗ dính 

khác (Ngũ trược) cũng liền đó được giải-thoát”. Các mục này đã 

khẳng định tiếp Nhận thức luận Nội quán (hướng nội), Giải thoát 

Vô Ngã, Đạo đức “tự tâm” của Phật giáo đều liền mạch một cách 

hệ thống từ Nguyên thủy tới Bắc truyền và tới Nhất tông thượng 

thừa đều là một Phật giáo. 

Mục 12 - Đánh chuông thật nghiệm Tính Thường khẳng định 

lại niềm tin giải thoát là tự bởi chính mỗi người khi hiểu được rằng 

để giác ngộ được Chân lý tối hậu, “Chân tâm thường trụ” không 
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phải bằng nhận thức lý trí hay lý luận mà bằng trở về và làm sáng 

“Phật tính vốn có sẵn” nhưng bị lu mờ... Ở đây, Phật giảng kỹ ví dụ 

về Tính nghe ở Phật Quán Âm khác với âm thanh và tiếng nghe. 

Chương II. Nương chỗ ngộ mà viên tu (gồm 5 mục26), tập 

trung giải thích “Vô minh là đầu nút” của Khổ và con đường khả 

thi có thể “khiến cho chúng-sinh khổ-não vị-lai được khỏi luân-hồi, 

không sa vào ba cõi”. Đó là phải quay vào kiểm soát 6 căn của 

chính mình để loại bỏ “vọng thức”. Bởi vì như trên đã phân tích, 

Căn nương theo Trần nên “tướng-phần sở-kiến và kiến-phần năng-

kiến đều không có tự-tính”. Đến khi không còn chấp trược cả Chân, 

Vọng (tức không có tướng tri-kiến) thì đã vào được “thanh tịnh 

chân thật”, “đó là vô-lậu chân-tịnh Niết-bàn”. Đó cũng là con 

đường tu luyện, trở về với “Căn tính Viên thông” vốn có của Thiền 

định Phật giáo. Ở đây còn phân tích rõ giải thoát có các mức độ 

khác nhau (Thanh văn, Thiền, Mật, Tịnh): Đạt tới “giải-thoát ngã-

chấp”, “giải-thoát pháp-chấp” thì sẽ tới giải thoát tương đối của 

hành Thanh Văn, Duyên Giác; Còn Giải thoát “chứng được “tính 

giác là chân không” hay “tính giải thoát rỗng không”27 là của hàng 

Bồ Tát. Để hướng dẫn chúng sinh tới trình độ “viên tu”, Phật còn 

liên hệ tới khả năng “tu-tập định duy-tâm-thức,… được vào Tam-

ma-đề” và có thể “thành-tựu Vô-thượng-diệu-viên-thức-tâm-tam-

muội” của Mật tông (được Duy Thức tông giải thích, ở đây được 

cho là do Di Lặc Bồ Tát28 đề xướng); Hay có thể “dùng tâm niệm 

Phật mà vào pháp vô-sinh-nhẫn” để “thu-nhiếp tất-cả sáu căn” để 

vào về cõi Tịnh-độ và vào Tam-ma-đề29 của Tịnh Độ tông.  

Bỏ qua lớp vỏ ngôn ngữ tôn giáo riêng của Duy Thức tông và 

Tịnh Độ tông, cùng những phân tích chi tiết về khả năng làm chủ 

các tầng lớp nhận thức của người tu hành thì, đây là một trong 

những đóng góp của Phật giáo cho nhân loại, mà mãi đến thế kỷ 

17-19 phương Tây mới thành tựu đến đó và phân thành lĩnh vực Tri 

thức luận và Tâm lý trị liệu.    

Chương III. Rộng để lại khuôn phép tu hành (gồm 8 mục30) 

thể hiện tinh thần kết hợp Thiền - Tịnh - Mật của Phật giáo Bắc 
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truyền và lường trước những vấn nạn đối với sự phát triển của Phật 

giáo. Ở mục 1 đã nêu rõ lời thề của hàng Bồ Tát “nguyện độ tất-cả 

chúng-sinh trong đời mạt-pháp”, đồng thời Phật nói rõ “ba nghĩa 

quyết-định của sự tu-hành, đó là thu-nhiếp cái tâm là Giới, nhân 

giới mà sinh Định, nhân định mà phát Tuệ”31. Qua đó đức Phật giải 

thích rõ các chướng ngại lớn nơi chính mình là Dục (dâm), Sát 

(giết) và khó hơn nữa là lòng “thâu đạo”32 - tức lợi dụng Đạo để 

mưu lợi riêng. Ở đây Đức Phật đã dè chừng nguy cơ tăng sĩ dễ sa 

vào tà đạo, khiến cho Phật pháp suy vi như: mắc vào “đại vọng 

ngữ”, “tự xưng đã được đạo-pháp thượng-nhân, lừa-gạt kẻ không 

biết,... khiến cho mất lòng chính-tín; chúng đi qua đến đâu, cửa nhà 

người ta đều bị hao-tổn tan-nát” hay “mượn y-phục đạo Phật, buôn-

bán Như-Lai, gây các thứ nghiệp mà đều gọi là Phật-pháp”…33. 

Mục 8 nói rõ khuôn phép tu cơ bản nhất để tới Giác ngộ trong 

Thiền định Phật giáo là đạt tới “tâm-niệm rỗng-trống đứng-lặng”34.    

Đặc biệt các mục 2, 3, 4 và 5 của chương này, Phật dành riêng 

cho Mật tông. Ở đây, Phật tập trung hướng dẫn người tu hành các 

quy tắc, nghi thức tổ chức Đạo tràng và thực hành các Mật chú để 

hỗ trợ “nhiếp trì tâm niệm” 35, “xuất sinh chư Phật”, “hàng phục tà 

ma”, cứu vớt các chúng sinh đang trôi trong “bể khổ” trầm luân...  

bằng cách nhất-tâm tụng “Thần-chú Phật-đỉnh Thủ Lăng Nghiêm” 

(gồm một hệ thống 427 câu thần chú)36.  

Chương IV. Phân biệt kỹ càng các nghiệp quả, phân tích 

rạch ròi về tà-ma ngoại đạo (gồm 9 mục37), từ Mục 1 đến Mục 5, 

Phật hướng dẫn chuyên sâu về các điều kiện khách quan và chủ 

quan mà người tu hành phải đối diện, cũng như dự báo những 

phước thiện lành hay nghiệp quả của chính người tu hành, khiến họ 

không nản chí trong quá trình tích thiện, trừ ác và chia sẻ phước 

thiện để cùng khuyến khích con đường tu dưỡng lớn (Đại thừa). 

Mục 6 cho thấy Phật giáo cũng có cách nhìn cấu trúc vũ trụ, thế 

giới tự nhiên và loài người theo tiếp cận đạo đức - tôn giáo có phần 

tương tự với Thần học của các tôn giáo thần quyền khác. Tuy nhiên, 

trong Mục 7 và Mục 8, trở lại trình bày quan niệm biện chứng của 
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Phật giáo Bắc truyền về nhiều loại Nghiệp quả (vật chất, tinh thần) 

ở các thời (quá-hiện-vị) rất chi tiết… song khả năng giải thoát lại là 

trở vào bên trong để “tu-tâm trừ tà, tuân theo lời Phật dạy”.   

Mục 938 theo bản thể luận và nhận thức luận Duyên khởi, Tính 

Không, Phật giải thích “trong tướng Ngũ-ấm, có năm thứ hư-vọng 

làm cái tưởng cỗi-gốc” là “nút thắt” của vô minh. Và khi hiểu mọi 

“sự sống chết và các trần-cấu… cho đến cả cái hư-không, cũng đều 

nhân vọng-tưởng mà sinh-khởi ra”, để giải thoát khỏi khổ phải cởi 

“nút” ngay từ gốc các vọng tưởng của Ngũ ấm - tức Sắc, Thọ, 

Tưởng, Hành và Thức. Phật phân tích rõ: “sắc-thân hiện-tiền… là 

vọng-tưởng kiên-cố thứ nhất”;  “…thứ thụ thuận-ích và vi-tổn… là 

vọng-tưởng hư-minh thứ hai”; “tưởng-nghĩ … là vọng-tưởng dung-

thông thứ ba”; “các hành niệm-niệm không dừng của ông, gọi là 

vọng-tưởng u-ẩn thứ tư”; “thấy, nghe, hay, biết … là cái vọng-

tưởng điên-đảo vi-tế, huyễn-hóa, rỗng-trống thứ năm”. Vậy tinh 

thần căn cốt của Phật giáo là để tới giải thoát, không cần nhờ ai 

khác, mà do tự mỗi người phải cởi được nút thắt gốc vô minh của 

chính con người mình để trở về với Phật tính vốn có.  

Đây chính là quan điểm tự giải thoát bình đẳng, và 

giản/giải/giảm thần quyền rất độc đáo của Thiền tông, được trình 

bày một cách đặc sắc, rõ ràng trong phần cuối của Kinh TLN. 

Phần thứ ba - Phần lưu thông (gồm 2 chương, chỉ trong 2 

trang: tr. 155-156) là phần kết của kinh TLN, Đức Phật chủ yếu nêu 

các giá trị tâm linh và phước báu dành cho người tin tưởng, tu tập, 

trì tụng và truyền bá Kinh TLN này. Đây cũng là cách kết rất đặc 

trưng của hầu hết các kinh điển tôn giáo.   

Nhìn lại toàn công trình có thể thấy, ngay trong Lời Nói đầu, Cư 

sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã chủ trương “không nói rộng mà nói 

gọn, không nói khó mà nói dễ” để có thể giúp độc giả nói chung và 

tín đồ Phật giáo nói riêng hiểu được “đầy đủ nghĩa lý  nhiệm mầu 

trong kinh”. Bởi vì kinh này quá khó, với nhiều nội dung triết học, 

Phật học phức tạp nhất của không chỉ của các tông Phật giáo, như: 
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Duy Thức tông, Thiền tông, Mật tông, Tịnh Độ tông, mà cả những 

vấn đề nhân sinh mà nhiều học thuyết tôn giáo đang vướng mắc. 

Như vậy, Cư sĩ Tâm Minh khi dịch bộ Kinh TLN này, không chỉ có 

kiến thức lịch sử Phật giáo, Phật học, triết học Phật giáo vững vàng 

để chuyển tải những vấn đề uyên thâm căn cốt đó, mà còn phải giỏi 

ngoại ngữ (nhất là Hán ngữ) cũng như vốn ngôn ngữ khoa học 

phong phú. Mặt khác, việc dịch thuật này đã vượt ra ngoài mục 

đích chuyển ngữ, mà thực sự đã đề cao được giá trị đóng góp đặc 

biệt của Kinh TLN đối với Phật học, triết học Phật giáo và hoằng 

dương chính pháp trong công cuộc chấn hưng Phật giáo lúc đó, 

giúp mọi người hiểu vì sao Phật giáo nói chung và bộ Kinh TLN nói 

riêng có sức sống và sức hấp dẫn như vậy cho đến ngày nay.  

Thay lời kết, tôi xin thêm thông tin tham khảo về một số người 

đi trước Cư sĩ Tâm Minh đã tán thán giá trị đặc biệt của Kinh TLN 

để thấy rõ Ông đã góp phần phổ cập một bộ kinh giá trị cho kho 

tàng kinh sách tiếng Việt của Phật giáo Việt Nam:   

Ở Trung Hoa, nhiều tăng sĩ đã tán thán nhờ Kinh Lăng Nghiêm39 

mà thức tỉnh và giác ngộ như Thiền sư Ngộ An ở chùa Thùy Lộc đã 

ngộ khi đọc hiểu “tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến 

tư tức Niết-bàn”; Thủ tọa Pháp Thường ở chùa Báo Ân cũng với 

Kinh Lăng Nghiêm này mà được thể nhập sâu vào nghĩa giác ngộ; 

Đặc biệt Hòa thượng Hư Vân khuyên mọi người thường nên tụng 

đọc kinh này vì “hiện nay là thời mạt pháp thì làm sao tìm cầu thiện 

tri thức? Chỉ cần học thuộc lòng Kinh Lăng Nghiêm thì tu hành 

mới có phần tương ưng, tiêu diệt những tà duyên, khiến cho thân 

tâm nhập Phật tri kiến. Từ sự thành tựu này khiến không đi lạc 

đường”.  

Ở Việt Nam, Thiền sư Pháp Loa là Nhị Tổ của Phật giáo Trúc 

Lâm cũng nhân đọc Kinh Lăng Nghiêm, đến đoạn “bảy chỗ hỏi 

tâm” và chỗ nói về “khách trần” thì … “có chỗ vào”; Thiền sư 

Tánh Tỉnh ở chùa Nguyệt Quang, Hải Phòng cũng nhờ chuyên trì 

Kinh Lăng Nghiêm mà thấy tính, sáng được tâm; Hòa thượng 

Tuyên Hóa cũng rất tán thán và khuyên người đọc tụng Kinh Lăng 



Hoàng Thị Thơ. Giá trị Kinh Thủ Lăng Nghiêm qua bản dịch…                  49 

 

Nghiêm rằng, “Những đạo lý được đề xuất trong Kinh Thủ Lăng 

Nghiêm, một mặt đúng là chính pháp, mặt khác lại phù hợp với đạo 

lý… Do đó, bất kỳ đi đâu chúng ta cũng phải xiển dương Kinh Thủ 

Lăng Nghiêm. Bất kỳ đi đâu chúng ta cũng nên truyền bá Kinh Thủ 

Lăng Nghiêm, bất kỳ đi đâu chúng ta cũng giới thiệu Kinh Thủ 

Lăng Nghiêm cho mọi người. … làm cho chính pháp tồn tại lâu dài 

ở thế gian”40. 

Nhân nghiên cứu Kinh TLN, chúng ta còn thấy được một Cư sĩ 

Tâm Minh đầy tràn từ bi, uyên bác và dũng mãnh trên lĩnh vực 

truyền bá tư tưởng triết học Phật giáo uyên thâm của Phật giáo Việt 

Nam, và hiểu  lời khen “một vị Pháp sư - Cư sĩ vừa Tông thông vừa 

Thuyết thông” đối với ông thật trân trọng và  ý nghĩa./.  
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Lê Đình Thám (1897-1969) was an excellent layman of Quảng 

Nam with the  Dharma name Tâm Minh. He contributed to the 

establishment and development of An Nam Buddhist Studies 

Asociation as well as Vietnamese Buddhology, then it became an 

academic movement in the Buddhist Revival Movement of 

Vietnam. His most outstanding work is the Śūraṅgama Sūtra 

printed on the monthly magazine Viên Âm for many volumes. 

Moreover, the Śūraṅgama Sūtra translated and introduced by Tâm 

Minh helps to understand the most complex philosophical contents 

of Mahayana. On the basis of this work, it can be said that 

Buddhism has made a special contribution to Eastern philosophy as 

well as to the thinking of mankind. 
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